
Phụ lục II 
DANH SÁCH NGHỊ QUYẾT ĐƯỢC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN  

THÀNH PHỐ THÔNG QUA TẠI KỲ HỌP LẦN THỨ 30, 31, 32 

(Kèm theo Kế hoạch số       /KH-UBND ngày      /01/2026 của UBND xã Chí Minh) 

 

 

TT NỘI DUNG Đơn vị chủ trì  

triển khai phổ  biến 

 

1 

Nghị quyết số 15/2025/NQ-HĐND ngày 

26/10/2025 quy định nội dung và mức chi tổ 

chức các kỳ thi, cuộc thi, hội thi áp dụng đối 

với giáo dục phổ thông trên địa bàn thành phố 

Hải Phòng. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phòng Văn hóa - xã hội xã 

 

 

 

2 

Nghị quyết số 28/2025/NQ-HĐND ngày 

13/11/2025 quy định mức học phí đối với cơ 

sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công 

lập và mức hỗ trợ học phí đối với trẻ em mầm 

non, học sinh phổ thông, người học chương 

trình giáo dục phổ thông trong cơ sở giáo dục 

dân lập, tư thục trên địa bàn thành phố Hải 

Phòng từ năm học 2025 - 2026. 

 

 

 

3 

Nghị quyết số 46/2025/NQ-HĐND ngày 

10/12/2025 quy định cơ chế, chính sách trong 

đào tạo, bồi dưỡng học sinh giỏi; tuyển chọn, 

sử dụng, đãi ngộ đội ngũ cán bộ quản lý, giáo 

viên trong lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng học sinh 

giỏi quốc gia, khu vực, quốc tế thành phố Hải 

Phòng. 

 

 

4 

Nghị quyết số 58/2025/NQ-HĐND ngày 

10/12/2025 quy định danh mục các khoản thu, 

mức thu, cơ chế quản lý thu, chi đối với các 

dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục mầm non, 

giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn thành 

phố Hải Phòng. 

 

 

5 

Nghị quyết số 16/2025/NQ-HĐND ngày 

26/10/2025 quy định chính sách phát triển 

nguồn nhân lực trong lĩnh vực vi mạch bán 

dẫn, trí tuệ nhân tạo trên địa bàn thành phố Hải 

Phòng, giai đoạn 2025 – 2030. 

 

 

 

 

 

Phòng Văn hóa - xã hội xã  

 

6 

Nghị quyết số 17/2025/NQ-HĐND ngày 

26/10/2025 quy định nội dung, mức, thời gian, 

tiêu chí và đối tượng được hưởng ưu đãi về đất 

đai đối với doanh nghiệp khoa học và công 

nghệ trên địa bàn thành phố. 



2 
 

 

 

7 

Nghị quyết số 18/2025/NQ-HĐND ngày 

26/10/2025 quy định tiêu chí, điều kiện, trình 

tự, thủ tục ưu đãi thuế đối với các hoạt động 

khởi nghiệp sáng tạo, đổi mới sáng tạo, vi 

mạch bán dẫn, trí tuệ nhân tạo trên địa bàn 

thành phố Hải Phòng. 

 

 

 

8 

Nghị quyết số 19/2025/NQ-HĐND ngày 

26/10/2025 quy định phương thức, điều kiện, 

nội dung, mức và trình tự, thủ tục hỗ trợ không 

hoàn lại từ ngân sách thành phố cho các tổ 

chức, cá nhân thực hiện hoạt động khoa học và 

công nghệ, đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng 

tạo trên địa bàn thành phố. 

 

 

9 

Nghị quyết số 20/2025/NQ-HĐND ngày 

26/10/2025 quy định nội dung, mức hỗ trợ, thời 

gian hỗ trợ, tiêu chí và đối tượng được hỗ trợ thuê 

trực tiếp tài sản kết cấu hạ tầng khoa học và công 

nghệ không thông qua đấu giá để hoạt động. 

 

 

10 

Nghị quyết số 21/2025/NQ-HĐND ngày 

26/10/2025 quy định trình tự, thủ tục thực hiện 

thu hồi đất đối với các trường hợp quy định tại 

khoản 3, 4, 7 Điều 6 Nghị quyết số 

226/2025/QH15 ngày 27 tháng 6 năm 2025 

của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính 

sách đặc thù phát triển thành phố Hải Phòng. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phòng Kinh tế xã 

 

 

 

 

 

 

 

11 

Nghị quyết số 22/2025/NQ-HĐND ngày 

26/10/2025 quy định tiêu chí cụ thể để xác 

định thửa đất nhỏ hẹp do tổ chức, hộ gia đình, 

cá nhân đang quản lý, sử dụng, nằm xen kẹt 

trong khu dân cư Nhà nước được phép thu hồi 

nhằm tạo quỹ đất đấu giá quyền sử dụng vào 

mục đích phát triển đô thị, thương mại - dịch 

vụ theo quy định về thu hồi đất để phát triển 

kinh tế- xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng 

trên địa bàn thành phố Hải Phòng 

 

 

12 

Nghị quyết số 25/2025/NQ-HĐND ngày 

13/11/2025 quy định một số mức chi sự nghiệp 

bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố và 

phân định cụ thể các nhiệm vụ chi về bảo vệ 

môi trường cho các cấp ngân sách 

 

13 

Nghị quyết số 26/2025/NQ-HĐND ngày 

13/11/2025 quy định mức hỗ trợ khắc phục 

dịch bệnh động vật trên địa bàn thành phố Hải 

Phòng 
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14 

Nghị quyết số 27/2025/NQ-HĐND ngày 

13/11/2025 quy định nguyên tắc, phạm vi, 

định mức hỗ trợ và việc sử dụng kinh phí hỗ 

trợ cho các hoạt động quy định tại khoản 2 

Điều 15 Nghị định số 112/2024/NĐ-CP ngày 

11 tháng 9 năm 2024 của Chính phủ 

 

 

15 

Nghị quyết số 33/2025/NQ-HĐND ngày 

10/12/2025 quy định tiêu chí xác định vị trí đối 

với từng loại đất, số lượng vị trí đất trong Bảng 

giá đất trên địa bàn thành phố            

 

16 

Nghị quyết số 34/2025/NQ-HĐND ngày 

10/12/2025 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, 

quản lý và sử dụng các loại phí, lệ phí trong 

lĩnh vực đất đai trên địa bàn thành phố 

 

17 

Nghị quyết số 37/2025/NQ-HĐND ngày 

10/12/2025 quy định mức đầu tư, hỗ trợ đầu tư 

trong lâm nghiệp trên địa bàn thành phố Hải 

Phòng 

 

 

18 

Nghị quyết số 51/2025/NQ-HĐND ngày 

11/12/2025 quy định cơ chế, chính sách 

khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp 

hàng hóa tập trung trên địa bàn thành phố giai 

đoạn 2026-2030 

 

 

19 

Nghị quyết số 45/2025/NQ-HĐND ngày 

10/12/2025 quy định nội dung và mức chi 

công tác bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ cho các 

đối tượng thuộc diện bảo vệ, chăm sóc sức 

khỏe trên địa bàn thành phố Hải Phòng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phòng Văn hóa - xã hội xã 

 

 

20 

Nghị quyết số 48/2025/NQ-HĐND ngày 

10/12/2025 quy định chính sách hỗ trợ các 

nhóm đối tượng bảo trợ xã hội và mức phí chi 

trả trợ giúp xã hội trên địa bàn thành phố Hải 

Phòng 

 

 

21 

Nghị quyết số 49/2025/NQ-HĐND ngày 

10/12/2025 quy định một số chính sách 

khuyến khích, hỗ trợ đối với tập thể, cá nhân 

thực hiện tốt công tác dân số trên địa bàn thành 

phố Hải Phòng, giai đoạn 2026-2030 

 

22 

Nghị quyết số 50/2025/NQ-HĐND ngày 

10/12/2025 quy định nội dung chi, mức chi hỗ 

trợ một số hoạt động Y tế - Dân số trên địa bàn 

thành phố Hải Phòng, giai đoạn 2026 - 2030 

23 Nghị quyết số 54/2025/NQ-HĐND ngày 

10/12/2025 quy định chính sách hỗ trợ về đào 
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tạo, thu hút nguồn nhân lực ngành Y tế thành 

phố Hải Phòng, giai đoạn 2026 - 2030 

 

24 

Nghị quyết số 55/2025/NQ-HĐND ngày 

10/12/2025 quy định một số chính sách hỗ trợ 

trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, hoàn cảnh khó 

khăn trên địa bàn thành phố Hải Phòng, giai 

đoạn 2026-2030 

 

 

25 

Nghị quyết số 57/2025/NQ-HĐND ngày 

10/12/2025 quy định chính sách hỗ trợ mức 

đóng bảo hiểm y tế cho các nhóm đối tượng xã 

hội đang thường trú trên địa bàn thành phố Hải 

Phòng, giai đoạn 2026 - 2030 

 

 

26 

Nghị quyết số 29/2025/NQ-HĐND ngày 

13/11/2025 về mức chi thu nhập bình quân 

tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức 

làm việc trong các cơ quan Đảng, chính quyền, 

đoàn thể, các Hội do Đảng, Nhà nước giao 

nhiệm vụ do thành phố Hải Phòng quản lý 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phòng Văn hóa - xã hội xã 

 

 

27 

Nghị quyết số 36/2025/NQ-HĐND ngày 

10/12/2025 quy định đối tượng, chính sách hỗ 

trợ kinh phí đi lại, làm việc hoặc thuê nhà ở đối 

với cán bộ, công chức, viên chức, người lao 

động 

 

 

28 

Nghị quyết số 52/2025/NQ-HĐND ngày 

11/12/2025 quy định chính sách hỗ trợ điều 

dưỡng phục hồi sức khỏe đối với người có 

công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ trên địa 

bàn thành phố Hải Phòng 

 

 

29 

Nghị quyết số 53/2025/NQ-HĐND ngày 

11/12/2025 quy định các chính sách thu hút, 

trọng dụng người có tài năng, nguồn nhân lực 

chất lượng cao thành phố Hải Phòng đến năm 

2030, tầm nhìn đến năm 2050 

 

 

30 

Nghị quyết số 56/2025/NQ-HĐND ngày 

10/12/2025 quy định chính sách hỗ trợ thêm 

mức đóng bảo hiểm xã hội cho người tham gia 

bảo hiểm xã hội tự nguyện trên địa bàn thành 

phố Hải Phòng, giai đoạn 2026 - 2030 

 

 

31 

Nghị quyết số 59/2025/NQ-HĐND ngày 

11/12/2025 quy định chính sách, chế độ đối 

với người làm việc ngoài chỉ tiêu biên chế tại 

các Hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở 

cấp tỉnh, cấp huyện trước thời điểm ngày 01 

tháng 7 năm 2025 chịu sự tác động do thực 
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hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành 

chính các cấp theo Kết luận số 183-KL/TW 

ngày 01 tháng 8 năm 2025 của Bộ Chính trị, 

Ban Bí thư 

 

 

32 

Nghị quyết số 47/2025/NQ-HĐND ngày 

10/12/2025 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, 

quản lý và sử dụng phí tham quan danh lam 

thắng cảnh và di tích lịch sử trên địa bàn thành 

phố Hải Phòng 

 

Phòng Văn hóa - xã hội xã 

 

33 

Nghị quyết số 24/2025/NQ-HĐND ngày 

13/11/2025 quy định tỷ lệ phần trăm (%) phân 

chia nguồn thu tiền sử dụng đất giữa các cấp 

ngân sách trên địa bàn thành phố 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phòng Kinh tế xã 

 

 

 

34 

Nghị quyết số 32/2025/NQ-HĐND ngày 

10/12/2025 quy định nguyên tắc, tiêu chí, định 

mức bổ sung có mục tiêu từ nguồn vốn đầu tư 

công ngân sách thành phố cho ngân sách cấp 

xã giai đoạn 2026 - 2030 

 

 

35 

Nghị quyết số 35/2025/NQ-HĐND ngày 

10/12/2025 quy định cơ chế, chính sách bố trí 

vốn ngân sách địa phương ủy thác để thực hiện 

chính sách tín dụng ưu đãi thông qua Ngân 

hàng Chính sách xã hội 

 

 

36 

Nghị quyết số 38/2025/NQ-HĐND ngày 

10/12/2025 quy định các tiêu chí để quyết định 

thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực 

hiện dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn 

thành phố Hải Phòng 

 

 

 

37 

Nghị quyết số 40/2025/NQ-HĐND ngày 

10/12/2025 quy định việc sử dụng nguồn thu 

từ giao dịch tín chỉ các-bon cho chương trình, 

dự án ứng phó biến đổi khí hậu, phát triển kinh 

tế xanh, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn trên địa 

bàn thành phố Hải Phòng 

 

 

38 

Nghị quyết số 41/2025/NQ-HĐND ngày 

10/12/2025 quy định mức chi thăm chúc Tết 

Nguyên đán, thăm hỏi ốm đau, trợ cấp đối với 

cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý, 

người có công với cách mạng và một số đối 

tượng khác trên địa bàn thành phố Hải Phòng 

 

39 

Nghị quyết số 42/2025/NQ-HĐND ngày 

10/12/2025 quy định mức chi cho công tác bầu 

cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội 
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đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 

trên địa bàn thành phố Hải Phòng 

 

40 

Nghị quyết số 43/2025/NQ-HĐND ngày 

10/12/2025 quy định việc hỗ trợ phí chứng 

thực bản sao điện tử từ bản chính trên địa bàn 

thành phố Hải Phòng 

 

Văn phòng HĐND và UBND 

xã 

 

 

41 

Nghị quyết số 44/2025/NQ-HĐND ngày 

10/12/2025 quy định chế độ bồi dưỡng đối với 

người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn 

khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại các 

cơ quan, đơn vị thuộc thành phố Hải Phòng 

 

 

Văn phòng HĐND và UBND 

xã 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


